
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 28 người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi (gồm  04 người hành nghê). 

2. Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm (gồm 04 người hành nghề). 

3. Trung tâm Y tế huyện Kế Sách (gồm 05 người hành nghê). 

4. Phòng khám đa khoa BS Hên (gồm 01 người hành nghề). 

5. Phòng khám đa khoa Y dược Cổ truyền Hoàng Tuấn (gồm 02 người hành 

nghề). 

6. Bệnh viện Quân – Dân Y Sóc Trăng (gồm 08 người hành nghề) 

7. Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng (gồm 03 người hành nghề). 

8. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (gồm 01 người hành nghề). 

(Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các cơ 

quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    / 5 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI     

1 Hồ Diệp Thúy Vy 
730/CCHN-D-

SYT-ST 

Bán lẻ thuốc. (Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của:Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã) 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ dại học - 

Khoa Dược-Vật tư 

thiết bị y tế 

  

Sửa chứng 

chỉ hành 

nghề  

2 Lê Thị Như Thủy 
002109/ST_CC

HN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/20215/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2021 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Điều 

dưỡng - Khoa Hồi 

sức tích cực và 

chống độc Nhi 

  

Sửa chứng 

chỉ hành 

nghề  

3 
Thái Thị Phương 

Thảo 

005647/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ - khoa 

Ngoại nhi 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/5/2024 

4 Lê Hoàng Minh 
001866/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân điều 

dưỡng - khoa gây 

mê hồi sức 

  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/5/2024 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

II TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM     

1 Trần Dương Linh  
03891/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số:10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

YS.tham gia CM 

tại TYT Phường 2 
  

Điều chỉnh 

lại 

2 Lê Mộng Cầm   
0003094/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền  

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

YS.KBCB bằng 

YHCT, Phụ trách 

CM TYT,  viên 

chức TYT Phường 

2 

  
Điều chỉnh 

lại 

3 Trương Như Nguyệt 
006126/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thận nhân tạo thường quy;siêu 

âm tổng quát 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ, KBCB đa 

khoa, Viên chức 

khoa Khám bệnh-

CC, HSTC&CĐ 

   Bổ sung 

4 
Nguyễn Quốc 

Khánh 

002807/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội; siêu âm tổng quát 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ, KBCB 

chuyên khoa nội  

Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

   Bổ sung 

III TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

1  Nguyễn Thanh Hồng 
0002610/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu:  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Thường trực chuyên môn 

BSCK1, 

khám bệnh đa khoa, 

lao,  

Trưởng Trạm Y tế 

thị trấn An Lạc 

Thôn 

 

Thay đổi vị trí 

làm việc 

2  Võ Thanh Điền 
0002774/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu:  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Thường trực chuyên môn 

BSCK1,  

khám bệnh đa khoa, 

lao,  

nhân viên khoa Nội 

tổng hợp 

 

Thay đổi vị trí 

làm việc 

3  Đoàn Hữu Nghĩa 
003408/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu:  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Thường trực chuyên môn 

Điều dưỡng Cao 

đẳng khoa Ngoại 

Sản - CSSKSS 
 

Thay đổi chức 

danh 

4  Lưu Văn Hữu Thoại 
1369/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, nhân viên 

khoa Dược- CLS- 

TTB-VTYT 
 

Thay đổi vị trí 

làm việc 

5  Lý Thị Thu Loan 
1038/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ Trạm Y tế 

thị trấn An Lạc 

Thôn 
 

Bổ sung mới 

tháng 3/2024 

IV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ HÊN     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

1  Thạch Chanh NaRa 00367/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

phụ sản 

Từ thứ Hai đến thứ Bảy:  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Thường trực chuyên môn 

Bác sĩ chuyên Sản 

Phụ khoa 
 

Bổ sung mới 

từ 01/4/2024 

V PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG TUẤN     

1  
Nguyễn Trường 

Giang 
04292/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khảm 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/11/BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ  Y tế - Bộ Nội vụ 

- Thực hiện kỹ  thuật chuyên môn 

X-quang 

Từ thứ Hai đến thứ Bảy:  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

 

Kỹ thuật viên 

Xquang 
 

Ngưng làm 

việc từ ngày 

01/5/2024 

2 Lâm Quốc Kiết 
005595/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/20215/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2018 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ Hai đến thứ Bảy:  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

 

Kỹ thuật viên 

Xquang 
 

Làm việc từ 

ngày 

01/5/2024 

VI BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y SÓC TRĂNG     

1.  
Danh Tiền 04817/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Bán thời gian 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày Lễ, 

Tết: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ: 13 giờ đến 17 giờ. 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

2.  
Lâm Minh Dũng 03162/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Bán thời gian 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày Lễ, 

Tết: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ: 13 giờ đến 17 giờ. 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa; 

Điện tâm đồ căn 

bản; Siêu âm tổng 

quát 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng 

3.  
Thạch Minh Tâm 04916/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Bán thời gian 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày Lễ, 

Tết: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ: 13 giờ đến 17 giờ. 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh Ngoại 

khoa 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng 

4.  
Nguyễn Quốc Định 001496//ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội, Y học gia đình 

Bán thời gian 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày Lễ, 

Tết: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ: 13 giờ đến 17 giờ. 

BsCKI Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nội khoa, Nhi 

khoa; Siêu âm tổng 

quát 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng 

5.  
Trần Thị Thanh Thúy 001382/ST-

CCHN 

QĐ: 10/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội, Y học gia đình, Sản phụ khoa-

Kế hoạch hóa gia đình 

Bán thời gian 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày Lễ, 

Tết: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ: 13 giờ đến 17 giờ. 

BsCKI Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa, 

Chuyên khoa Sản 

phụ khoa; Siêu âm 

tổng quát 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng 

6.  
Kim Va Ni 03716/ST-CCHN 

QĐ: 972/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Mắt 

Bán thời gian 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày Lễ, 

Tết: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ: 13 giờ đến 17 giờ. 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa, 

chuyên khoa Mắt 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

7.  
Tống Thị Nu 6213/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

thông thường hoặc Khám bệnh, 

chữa bệnh Nhi khoa 

Bán thời gian 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày Lễ, 

Tết: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ: 13 giờ đến 17 giờ. 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng 

8.  
Lê Kim Loan 0002911/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Bán thời gian 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày Lễ, 

Tết: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ: 13 giờ đến 17 giờ. 

BsCKI Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa; 

Điện tâm đồ căn 

bản; Siêu âm tổng 

quát 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng 

VII TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG     

1 Trần Thị Thanh Thuý 
001382/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội - Y học gia đình 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên môn 

BS CKI. Trưởng 

khoa Ngoại - Sản, 

CSSKSS, khám 

bệnh chuyên khoa 

Nội, Sản phụ khoa, 

kế hoạch hoá gia 

đình, ngoại khoa, 

siêu âm tổng quát, 

điện tâm đồ 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính tại 

Bệnh viện 

Quân dân y 

vào ngày thứ 

7, chủ nhật. 

Thay đổi vị trí 

chuyên môn 

2 Thạch Thị Thu Vân 
003481/ST- 

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Tâm thần kinh 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên môn 

BS khám bệnh Nội - 

Tâm thần kinh, điện 

tâm đồ nhân viên 

khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

 theo giấy 

phép hoạt 

động số 

1106/ST-

GPHĐ, ngày 

17/8/2022 của 

Sở Y tế 

Bổ sung vị trí 

chuyên  

môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

3 
Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

1597/CCHN 

-D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên môn 

Dược sỹ, cấp phát 

thuốc 

 BHYT, giao nhận 

vắc xin và vật tư 

tiêu hao, nhân viên 

khoa Dược TTB-

VTYT-XN và 

CĐHA 

Không 

Thay đổi 

CCHN 

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ XUYÊN     

1 Đoàn Hồng Lĩnh 
001423/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 

của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6                 tham 

gia thường trực chuyên môn 

Cử nhân Hộ sinh- 

nhân viên Khoa 

Ngoại-Sản, 

CSSKSS 
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